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078 - Trường THCS&THPT Đakrông 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 036204018149 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH AN Nam 12/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  

2 045204005642 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BĂNG Nam 01/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.55  

3 045304006667 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÉ Nữ 24/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.36  

4 045304006345 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÉP Nữ 10/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.43  

5 045304003369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÊ Nữ 12/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.91  

6 046204013665 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÌNH Nam 29/02/2004 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Pa Cô 5.74  

7 045204003387 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CHẮC Nam 26/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.76  

8 045204008330 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CHÂU Nam 09/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.98  

9 197426939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÍCH CHÂU Nữ 20/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 6.55  

10 045304006425 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHIN Nữ 17/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.29  

11 044204008515 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH CUNG Nam 18/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

12 045204003224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CUỘC Nam 10/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.15  

13 197426611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ AN DÂN Nam 17/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.80  

14 045304006905 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DẦN Nữ 27/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.23  

15 045304004683 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DƯƠNG Nữ 04/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.37  

16 045304004970 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐEO Nữ 18/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.15  

17 045204008761 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ĐÌNH Nam 08/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.29  

18 045304005950 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐOM Nữ 10/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.16  

19 045304007903 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐỒ Nữ 21/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.72  

20 045304006845 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐỢI Nữ 03/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.88  

21 046204013366 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LÊ PHƯỚC ĐỨC Nam 30/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG NGẠN Kinh 5.01  

22 197427392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐƯNG Nữ 06/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.65  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 046304007590 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ÁI THỊ HẬU GIANG Nữ 22/04/2004 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Pa Cô 5.48  

24 045304007876 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC HÀ Nữ 18/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

25 045204006752 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HÀ Nam 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.85  

26 197426750 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU HÀ Nữ 23/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.57  

27 045304004976 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẬU Nữ 20/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.75  

28 045304004028 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HIỀN Nữ 01/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.73  

29 045204008763 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HIỆP Nam 20/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.26  

30 045204007662 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NHẬT HOÀNG Nam 04/05/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÀ Kinh 6.07  

31 045204004451 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HOÀNG Nam 28/01/2004 TÍNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.50  

32 045204008172 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HOÀNG Nam 16/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.04  

33 197427590 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỎI Nữ 02/10/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.08  

34 197426765 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LAN HUỆ Nữ 16/06/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.64  

35 045204005810 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HUÔN Nam 15/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.18  

36 045304004931 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUYỀN Nữ 23/12/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.93  

37 045303006780 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỨC Nữ 16/04/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.36  

38 045304004879 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ KIM JUN Nữ 24/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.98  

39 046204013660 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2004 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Pa Cô 6.80  

40 045204007851 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ LÊ TUẤN KIỆT Nam 12/10/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 8.17  

41 045204008411 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN KIM Nam 10/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.28  

42 045304004137 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LA Nữ 28/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.37  

43 197427464 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LAN Nữ 10/08/2002 QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.48  

44 045304006058 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LẮC Nữ 11/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 6.01  

45 045304004656 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LỆ Nữ 03/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.72  

46 045304003666 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LOAN Nữ 10/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.26  
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47 045204006413 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LỘC Nam 05/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.05  

48 045204005899 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LÚC Nam 18/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.21  

49 045304004594 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LUYẾN Nữ 20/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.15  

50 045204007887 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LỰC Nam 26/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.62  

51 197427913 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LỰU Nữ 07/02/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.08  

52 045304003271 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MIA Nữ 02/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.24  

53 045204004502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN MƯU Nam 15/05/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.53  

54 045304007059 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LA MY Nữ 02/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.36  

55 197427632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NEO Nữ 16/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.40  

56 197425756 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGÃI Nữ 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.19  

57 045304004004 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGÂN Nữ 06/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.72  

58 197426559 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGHI Nữ 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.62  

59 045304008115 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGOAN Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.24  

60 197428460 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KRAY NGOÀN Nữ 03/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.50  

61 045204004203 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH BẢO NGỌC Nam 27/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.77  

62 197428320 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌC Nữ 30/07/2004 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Pa Cô 6.21  

63 045304008385 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌC Nữ 30/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.62  

64 045303005753 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌT Nữ 16/11/2003 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.55  

65 197427626 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGÙI Nữ 16/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.60  

66 045204003881 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGUYÊN Nam 08/12/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.66  

67 045204005582 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGƯI Nam 03/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.41  

68 045204008689 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGƯƠI Nam 14/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.83  

69 045304007872 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHAN Nữ 09/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.08  

70 045303009132 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHÀN Nữ 28/02/2003 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.17  
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71 045204008465 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NHÂM Nam 31/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.54  

72 197428117 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NHẤT Nam 01/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.92  

73 045304008073 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHẬT Nữ 20/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.63  

74 045304002981 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NI Nữ 10/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.56  

75 045304006149 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHIẾT Nữ 13/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.37  

76 045204003845 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN ĐÌNH PHÙNG Nam 27/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.52  

77 045304003532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ PHƯƠNG Nữ 05/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.29  

78 045205005519 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HỒNG PHƯƠNG Nam 23/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.58  

79 045304004754 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PÚA Nữ 16/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.67  

80 045204006020 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN QUÊ Nam 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.74  

81 197426762 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
A KIÊNG QUYẾT Nam 13/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.65  

82 197426516 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ RINH Nữ 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.34  

83 045304002953 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ RỚT Nữ 06/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.86  

84 045304004341 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SÂM Nữ 14/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.48  

85 038204008012 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VŨ VĂN SĨ Nam 08/04/2004 TỈNH THANH HÓA Kinh 7.46  

86 197426415 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SÓT Nữ 01/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.95  

87 046304012993 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ SUÔI Nữ 19/03/2004 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Pa Cô 6.10  

88 045204005463 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SƯ Nam 25/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.71  

89 045204008728 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NGUYỄN TẤN TÀI Nam 25/08/2004 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Kinh 7.06  

90 045204007469 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TÀU Nam 16/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.19  

91 045204005323 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TÂN Nam 24/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.64  

92 197427499 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ CU TÂNG Nam 03/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.74  

93 045304007009 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TEM Nữ 04/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.78  

94 045304003136 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÍCH THẢO Nữ 10/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.07  
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95 045302006651 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THƠ Nữ 09/06/2002 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.33  

96 197427558 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THỜI Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.81  

97 045304001770 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU THUỶ Nữ 21/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.23  

98 046304005369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THUỶ Nữ 03/05/2004 THỪA THIÊN HUẾ Pa Cô 5.87  

99 045204006746 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LA LAY THỰC Nam 30/08/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.82  

100 197426741 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THƯƠNG Nữ 01/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.06  

101 045304003253 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH THU TIÊN Nữ 20/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.42  

102 045204004573 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TIẾP Nam 07/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Vân Kiều 5.97  

103 045304007429 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TIẾT Nữ 23/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.68  

104 197426773 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ XUÂN TIN Nam 19/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.08  

105 038304024808 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THUỲ TRANG Nữ 10/05/2004 TỈNH THANH HÓA Kinh 7.80  

106 045304007762 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TRANG Nữ 31/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.61  

107 045304007395 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TRÂN Nữ 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.93  

108 197428012 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU TRIỀU Nam 16/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.46  

109 045304006880 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TRINH Nữ 30/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.14  

110 045204001918 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Nam 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.98  

111 045204005601 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN VINH Nam 29/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.46  

112 197426673 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VÒN Nữ 16/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5  

113 045304007240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XINH Nữ 20/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.50  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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